ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         --------




-------------------

KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG, LỚP HỌC

Chi tiết theo công trình phòng học xây dựng năm 2004

(Kèm theo Quyết định số 89/2004/QĐ-UB ngày 11 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh Bình Phước).

ĐVT : Triệu đồng

	TT
	Danh mục phòng học
	
	Kế hoạch vốn

	
	Thị xã Đồng Xoài
	10 phòng
	1.077

	1
	Tiểu học Tân Thành A
	10 phòng
	1.077

	
	Huyện Đồng Phú
	8 phòng
	1.436

	2
	Mầm non Thuận Lợi
	4 phòng 
	718

	3
	Mầm non Tân Tiến
	4 phòng 
	718

	
	Huyện Bình Long
	6 phòng 
	684

	4
	Tiểu học Tân Lợi
	6 phòng 
	684

	
	Huyện Lộc Ninh
	10 phòng
	1.125

	5 
	Tiểu học Lộc Hiệp
	6 phòng
	684

	6
	Tiểu học Lộc Tấn A
	4 phòng
	441

	
	Huyện Bù Đốp
	6 phòng
	684

	7 
	Tiểu học Thanh Hoà
	6 phòng
	684

	
	Huyện Phước Long
	16 phòng
	1.810

	8  
	Tiểu học Đăk Ơ
	4 phòng
	441

	9 
	Tiểu học Đa Kia
	4 phòng
	441

	10 
	Tiểu học Thác Mơ
	8 phòng
	928

	
	Huyện Bù Đăng
	20 phòng 
	2.482

	11 
	Tiểu học Trần Quốc Toản – Đăk Nhau
	4 phòng
	441

	12
	Tiểu học Lê Hồng Phong - Phước Sơn
	4 phòng
	441

	13
	Tiểu học Minh Hưng
	4 phòng
	441

	14
	Mầm non Hoa Phượng - Thọ Sơn
	4 phòng
	718

	15
	Tiểu học Lý Tự Trọng – Đăng Hà
	4 phòng
	441

	
	Tổng cộng
	76 phòng 
	9.298


Ghi chú:     - Các huyện, thị xã chỉ thực hiện đầu tư xây lắp.

 - Phần thiết bị do Sở Giáo dục và Đào tạo đầu tư.


KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG, LỚP HỌC

Chi tiế theo công trình phòng học xây dựng năm 2004

CHỦ ĐẦU TƯ: UBND THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI

(Kèm theo Quyết định số 89/2004/QĐ-UB ngày 11 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh Bình Phước).

ĐVT : Triệu đồng

	TT
	Danh mục phòng học
	
	Kế hoạch vốn

	1
	Tiểu học Tân Thành A
	10 phòng
	1.077

	
	Tổng cộng
	10 phòng
	1.077


Ghi chú:     - Các huyện, thị xã chỉ thực hiện đầu tư xây lắp.

 - Phần thiết bị do Sở Giáo dục và Đào tạo đầu tư.


KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG, LỚP HỌC

Chi tiết theo công trình phòng học xây dựng năm 2004

CHỦ ĐẦU TƯ: UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ 

(Kèm theo Quyết định số 89/2004/QĐ-UB ngày 11 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh Bình Phước).

ĐVT : Triệu đồng

	TT
	Danh mục phòng học
	
	Kế hoạch vốn

	1
	Mầm non Thuận Lợi
	4 phòng 
	718

	2
	Mầm non Tân Tiến
	4 phòng 
	718

	
	Tổng cộng
	8 phòng
	1.436


Ghi chú:     - Các huyện, thị xã chỉ thực hiện đầu tư xây lắp.

 - Phần thiết bị do Sở Giáo dục và Đào tạo đầu tư.


KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG, LỚP HỌC

Chi tiết theo công trình phòng học xây dựng năm 2004

CHỦ ĐẦU TƯ: UBND HUYỆN BÌNH LONG

(Kèm theo Quyết định số 89/2004/QĐ-UB ngày 11 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh Bình Phước).

ĐVT : Triệu đồng

	TT
	Danh mục phòng học
	
	Kế hoạch vốn

	1
	Tiểu học Tân Lợi
	6 phòng 
	684

	
	Tổng cộng
	6 phòng 
	684


Ghi chú:     - Các huyện, thị xã chỉ thực hiện đầu tư xây lắp.

 - Phần thiết bị do Sở Giáo dục và Đào tạo đầu tư.


KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG, LỚP HỌC

Chi tiết theo công trình phòng học xây dựng năm 2004

CHỦ ĐẦU TƯ: UBND HUYỆN BÙ ĐỐP

(Kèm theo Quyết định số 89/2004/QĐ-UB ngày 11 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh Bình Phước).

ĐVT : Triệu đồng

	TT
	Danh mục phòng học
	
	Kế hoạch vốn

	1 
	Tiểu học Thanh Hoà
	6 phòng
	684

	
	Tổng cộng
	6 phòng
	684


Ghi chú:     - Các huyện, thị xã chỉ thực hiện đầu tư xây lắp.

 - Phần thiết bị do Sở Giáo dục và Đào tạo đầu tư.


KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG, LỚP HỌC

Chi tiết theo công trình phòng học xây dựng năm 2004

CHỦ ĐẦU TƯ: UBND HUYỆN LỘC NINH

(Kèm theo Quyết định số 89/2004/QĐ-UB ngày 11 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh Bình Phước).

ĐVT : Triệu đồng

	TT
	Danh mục phòng học
	
	Kế hoạch vốn

	1
	Tiểu học Lộc Hiệp
	6 phòng
	684

	2
	Tiểu học Lộc Tấn A
	4 phòng
	441

	
	Tổng cộng
	10 phòng 
	1.125


Ghi chú:     - Các huyện, thị xã chỉ thực hiện đầu tư xây lắp.

 - Phần thiết bị do Sở Giáo dục và Đào tạo đầu tư.


KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG, LỚP HỌC

Chi tiết theo công trình phòng học xây dựng năm 2004

CHỦ ĐẦU TƯ: UBND HUYỆN BÙ ĐĂNG
(Kèm theo Quyết định số 89/2004/QĐ-UB ngày 11 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh Bình Phước).

ĐVT : Triệu đồng

	TT
	Danh mục phòng học
	
	Kế hoạch vốn

	1
	Tiểu học Trần Quốc Toản – Đăk Nhau
	4 phòng
	441

	2
	Tiểu học Lê Hồng Phong - Phước Sơn
	4 phòng
	441

	3
	Tiểu học Minh Hưng
	4 phòng
	441

	4
	Mầm non Hoa Phượng - Thọ Sơn
	4 phòng
	718

	5
	Tiểu học Lý Tự Trọng – Đăng Hà
	4 phòng
	441

	
	Tổng cộng
	20 phòng  
	2.482


Ghi chú:     - Các huyện, thị xã chỉ thực hiện đầu tư xây lắp.

 - Phần thiết bị do Sở Giáo dục và Đào tạo đầu tư.


KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG, LỚP HỌC

Chi tiết theo công trình phòng học xây dựng năm 2004

CHỦ ĐẦU TƯ: UBND HUYỆN PHƯỚC LONG

(Kèm theo Quyết định số 89/2004/QĐ-UB ngày 11 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh Bình Phước).

ĐVT : Triệu đồng

	TT
	Danh mục phòng học
	
	Kế hoạch vốn

	1
	Tiểu học Đăk Ơ
	4 phòng
	441

	2
	Tiểu học Đa Kia
	4 phòng
	441

	3
	Tiểu học Thác Mơ
	8 phòng
	928

	
	Tổng cộng
	16 phòng 
	1.810


Ghi chú:     - Các huyện, thị xã chỉ thực hiện đầu tư xây lắp.

 - Phần thiết bị do Sở Giáo dục và Đào tạo đầu tư.


